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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  

  

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

  

  

DANH SÁCH TRUNG TUYỂN 2009 – ĐỢT 1

  

  

  Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM công bố danh sách các thí sinh trúng tuyển đợt 1
chương trình Cử nhân Quốc tế & Liên thông Cử nhân AUT năm học 2009 - 2010. 

  

Chương trình Cử nhân Quốc tế - Ngành CNTT
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1.     Nguyễn Hồng Phúc

  

2.     Trần Vũ Trường Giang

  

3.     Nguyễn Trần Đoan Khánh

  

4.     Nguyễn Văn Vĩ

  

5.     Hà Thảo Nguyên

  

6.     Dương Hoàng Nam

  

7.     Nguyễn Đức Toàn

  

8.     Đặng Nguyễn Cao Nguyên

  

9.     Trần Minh Quân

  

10.  Lê Bá Hoàng

  

11.  Lê Minh Hiếu

  

12.  Hoàng Long
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13.  Nguyễn Đức Duy

  

14.  Nguyễn Tân Cường

  

15.  Phạm Nguyễn Hoàng Lâm

  

16.  Phạm Minh Quân

  

17.  Đinh Xuân Hòa

  

18.  Trương Phan Quốc Thịnh

  

19.  Phạm Minh Trung

  

20.  Nghiêm Sĩ Phát

  

21.  Trần Đăng Khoa

  

22.  Trần Bình Dương

  

23.  Đào Ngọc Quang Anh
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24.  Thân Ngọc Minh Hoàng

  

25.  Phạm Tân Hiên

  

26.  Diệp Ngọc Đan Thanh

  

27.  Đặng Đức

  

28.  Nguyễn Ngọc Hoàng An

  

29.  Lê Hữu Linh

  

30.  Nguyễn Xuân Phương

  

31.  Nguyễn Duy Lân

  

32.  Trần Công Duy Tân

  

33.  Phan Huy Anh

  

34.  Trương Phước Minh

  

35.  Nguyễn Hữu Hoàng
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36.  Đặng Thành Tài

  

37.  Nguyễn Cường Duy Quang

  

38.  Nguyễn Nhật Khải

  

39.  Lê Trọng Hiếu

  

40.  Hồ Trọng Linh Ân

  

41.  Trịnh thị Thúy Vi

  

42.  Trần Phúc Hưng

  

43.  Cao Hồng Nam

  

44.  Đinh Lê Dung Ngọc

  

45.  Trần Duy Tân

  

46.  Nguyễn Thanh Sơn
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47.  Lê Hoàng Dân

  

48.  Trần Vũ Long

  

49.  Nguyễn Trịnh Thanh Phúc

  

50.  Nguyễn Thanh Bình

  

51.  Lê Anh Tuấn

  

52.  Phan Quốc Khánh

  

53.  Nguyễn Văn Long

  

54.  Phạm Lương Kiều Oanh

  

55.  Liên Hồng Long

  

56.  Nguyễn Gia Trí

  

57.  Ping Hải Hoàng

  

58.  Trần Quang Dũng

 6 / 15



Danh sách trúng tuyển đợt 1 khóa 2009 - 2010

Written by Administrator
Friday, 04 September 2009 00:00 - Last Updated Friday, 02 April 2010 16:29

  

59.  Vũ Mạnh Tùng

  

60.  Châu Yến Ngọc

  

61.  Phan Thái Thức

  

62.  Phan Hồng Phát

  

63.  Mai Đức Trung

  

64.  Huỳnh Thị Phương Chi

  

65.  Phạm Minh Hoàng Thiện

  

66.  Huỳnh Nguyễn Việt Cường

  

67.  Phạm Hoàng Minh

  

68.  Lê Hồng Ân

  

69.  Đoàn Thị Cẩm Vân
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70.  Hoàng Huy Thái

  

71.  Lê Đức Thuận

  

72.  Ngô Tro5nh Thành

  

73.  Nguyễn Ngọc Thùy Dương

  

74.  Đặng Lê Trung

  

75.  Huỳnh Anh Khoa

  

76.  Ngô Quốc Đạt

  

77.  Hồ Hoàng Phương

  

78.  Nguyễn Nhật Vi

  

79.  Nguyễn Quốc Trung

  

80.  Nguyễn Kim Long

  

81.  Nguyễn Minh Nghĩa
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82.  Nguyễn Minh Nghĩa

  

83.  Lê Bảo Thiên Ân

  

84.  Nguyễn Đặng Đức Nam

  

85.  Nguyễn Trung Nhật

  

86.  Phạm Ngọc Tân

  

87.  Phan Nhất Phương

  

88. Lê Văn Huy Phát

  

89. Phạm Lê Minh Tuấn

  

90. Nguyễn Thị Hồng Vân

  

91. Lê Hoàng Đạo

  

92. Huỳnh Mai Kha
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Chương trình Liên thông Cử nhân Quốc tế AUT

  

1.     Phạm Dương Việt Quốc Hoàng

  

2.     Nguyễn Thành Trung

  

3.     Nguyễn Chí Quốc 

  

4.     Phan Thúy Quỳnh

  

5.     Phạm Nguyễn Minh Hùng Anh

  

6.     Nguyễn Bùi Thanh Thảo

  

7.     Huỳnh Hữu Phúc

  

8.     Hồ Nam Anh

  

9.     Lê Trần Trọng Nguyễn

  

10.  Nguyễn Minh Tuấn

  

11.  Nguyễn Quang Hưng
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12.  Lê Mạnh Tuấn

  

13.  Bùi Quốc Anh

  

14.  Nguyễn Đức Phong

  

15.  Nguyễn Hoàng Duy Anh

  

16.  Nguyễn Lê Anh Tuấn

  

17.  Hoàng Quốc Cường

  

18.  Võ Việt Trí

  

19.  Nguyễn Đức Duy Khương

  

20.  Huỳnh Chánh Tín

  

21.  Huỳnh Bảo Vinh

  

22.  Huỳnh Thị Kiều Giang
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23.  Đỗ Nhơn Qui

  

24.  Bùi Ngọc Dũng

  

25.  Phan Kim Long

  

26.  Phan Văn Hưng

  

27.  Vương Quốc Bảo

  

28.  Lưu Tiến Đạt

  

29.  Nguyễn Ngọc Trí Cao

  

30.  Nguyễn Tiến Thành Văn

  

31.  Chiêm Triều Phong

  

32.  Trần Thanh Quang Thụy

  

33.  Tiết Anh Tài

  

34.  Nguyễn Duy Khánh
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35.  Đào Duy Tùng

  

36.  Phan Tấn Nam

  

37.  TRần Đức Hòa

  

38.  Mai Huỳnh Phương Thảo

  

39.  Trần Tri Nhân

  

40.  Nguyễn Chi Tôn

  

41.  Nguyễn Dương Du

  

42.  Nguyễn Phan Danh Phương

  

43.  Hà Thị Thanh Tuyền

  

44.  Nguyễn Trọng Nghĩa

  

45.  Lưu Chí Minh
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46.  Phan Trung Hưng

  

47.  Lê Việt An

  

48.  Trần Văn Thiền Em

  

49.  Lý Thế Huy

  

50.  Lê Quốc Anh

  

51.  Nguyễn Thanh Hải

  

52.  Trần Quốc Cường

  

53.  Nguyễn Duy Phong

  

54.  Lê Trần Bảo Yến

  

55.  Lê Thị Thu Trang

  

56.  Nguyễn Bảo Nguyên Minh

  

57. Nguyễn Hữu Tùng
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58. Đào Đình Nam

  

59. Phạm Khánh Cường

  

60. Huỳnh Quốc Thành

  

61. Trần Quang Huy

  

TP. HCM, ngày 1 thang 9 năm 2009

  

Phó hiệu trưởng (đã ký)

  

  

PGS. TS Dương Anh Đức
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